          BÁO CÁO MÔN KHOA HỌC LỚP 5
I. QUAN ĐIỂM XD CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC
- Dạy học tích hợp nhằm bước đầu hình thành cho học sinh  phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu thế giới tự nhiên; nhận thức cơ bản, ban đầu về môi trường tự nhiên, về con người, sức khoẻ và an toàn; khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn; chú trọng đến việc tích hợp giáo dục giá trị và kĩ năng sống ở mức độ đơn giản, phù hợp.
- Dạy học theo chủ đề, bao gồm các chủ đề: Chất; Năng lượng; Thực vật và động vật;Nấm, vi khuẩn; Con người và sức khoẻ; Sinh vật và môi trường.
- Tích cực hoá hoạt động của HS nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của HS vào quá trình học tập; HS học khoa học qua tìm hiểu, khám phá, qua quan sát, thí nghiệm (TN), thực hành, làm việc theo nhóm. Từ đó hình thành và phát triển ở HS năng lực khoa học tự nhiên.
II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC
   Môn Khoa học góp phần hình thành, phát triển ở HS tình yêu con người, thiên nhiên; trí tưởng tượng khoa học, hứng thú tìm hiểu thế giới tự nhiên; ý thức bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên;tinh thần trách nhiệm với môi trường sống.
Cùng với các môn học khác, góp phần hình thành và phát triển ở HS năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; đặc biệt, môn học góp phần hình thành và phát triển ở HS năng lực khoa học tự nhiên.
III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC
a) Yêu cầu cần đạt về phẩm chất
  Cùng với môn học và hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học, môn Khoa học góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu đã quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể bao gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm theo các mức độ phù hợp với môn học.
b) Yêu cầu cần đạt về năng lực chung
  Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học, môn Khoa học góp phần hình thành và phát triển năng lực chung được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo các mức độ phù hợp với môn học gồm:
Năng lực tự chủ và tự học
- Tự phục vụ, chăm sóc sức khoẻ bản thân như giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường; phòng một số bệnh về dinh dưỡng, bệnh truyền nhiễm.
- Đọc và thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ thể hiện trong SGK; thực hiện quan sát,Thí nghiệm đơn giản và ghi lại một số sự vật, hiện tượng trong môi trường tự nhiên.
- Tìm tòi thông tin từ các nguồn khác nhau để mở rộng hiểu biết, phát triển kĩ năng của bản thân. Vận dụng kiến thức, kĩ năng có  được vào tình huống thực tiễn.
Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Giao tiếp bằng lời nói, chữ viết, hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ đơn giản,... để trình bày ý kiến, hiểu biết của bản thân về môi trường tự nhiên.
- Chia sẻ thông tin, giúp đỡ bạn trong học tập; biết cách làm việc theo nhóm, hoàn thành nhiệm vụ của mình và giúp đỡ các bạn khác cùng hoàn thành nhiệm vụ của nhóm,báo cáo kết quả làm việc hoặc sản phẩm làm chung của nhóm.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Phát hiện ra vấn đề thường gặp và các yếu tố khác nhau tác động tới sự vật, hiện tượng tự nhiên.
- Đặt được câu hỏi khi quan sát các sự vật hiện tượng xung quanh và làm thí nghiệm.
- Đưa ra dự đoán về kết quả thí nghiệm, thực hành và nêu được cơ sở để dự đoán.
- Thiết kế được phương án TN, thực hành để kiểm tra dự đoán, hoặc tìm thông tin để giải thích, đưa ra được các cách để giải quyết vấn đề.
c) Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù
Môn Khoa học hình thành và phát triển ở HS năng lực khoa học tự nhiên, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa học tự nhiên; tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh;vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. Biểu hiện của năng lực khoa học tự nhiên được trình bày ở bảng sau:
	Thành phần
năng lực 
	Biểu hiện

	Nhận thức
khoa học tự
nhiên
	- Kể tên, nêu, nhận biết được một số sự vật và hiện tượng đơn giản
trong tự nhiên và đời sống, bao gồm một số vấn đề về chất, năng lượng, thực vật, động vật, nấm và vi khuẩn, con người và sức khoẻ, sinh vật và môi trường.
- Trình bày được một số thuộc tính của một số sự vật và hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và đời sống.
- Mô tả được sự vật và hiện tượng bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, sơ đồ, biểu đồ.
- So sánh, lựa chọn, phân loại được các sự vật và hiện tượng dựa trên một số tiêu chí xác định.
- Giải thích được về mối quan hệ (ở mức độ đơn giản) giữa các sự vật và hiện tượng (nhân quả, cấu tạo – chức năng,...).

	Tìm hiểu
môi trường
tự nhiên
xung quanh
	- Quan sát và đặt được câu hỏi về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên, về thế giới sinh vật bao gồm con người và vấn đề sức khoẻ.
- Đưa ra dự đoán về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng (nhân quả, cấu tạo – chức năng,...).
- Đề xuất được phương án kiểm tra dự đoán.
- Thu thập được các thông tin về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và sức khoẻ bằng nhiều cách khác nhau (quan sát các sự vật và hiện tượng xung quanh, đọc tài liệu, hỏi người lớn, tìm trên Internet,...).
- Sử dụng được các thiết bị đơn giản để quan sát, thực hành, làm TN tìm hiểu những sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và ghi lại các dữ liệu đơn giản từ quan sát, TN, thực hành,...
- Từ kết quả quan sát, TN, thực hành,... rút ra được nhận xét, kết luận về
đặc điểm và mối quan hệ giữa sự vật, hiện tượng.

	Vận dụng
kiến thức, kĩ
năng đã học
	- Giải thích được một số sự vật, hiện tượng và mối quan hệ trong tự nhiên, về thế giới sinh vật, bao gồm con người và các biện pháp giữ gìn sức khoẻ.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản trong đó vận dụng kiến thức khoa học và kiến thức kĩ năng từ các môn học khác có liên quan.
- Phân tích tình huống, từ đó đưa ra được cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống có liên quan đến sức khoẻ của bản thân, gia đình, cộng
đồng và môi trường tự nhiên xung quanh; trao đổi, chia sẻ, vận động những người xung quanh cùng thực hiện.
- Nhận xét, đánh giá được phương án giải quyết và cách ứng xử trong các tình huống gắn với đời sống.




IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC
Nội dung khái quát môn Khoa học lớp 5 theo các mạch nội dung ở từng chủ đề được thể hiện theo bảng dưới.
	CHẤT 
	NĂNG LƯỢNG

	Đất 
- Thành phần của đất
- Vai trò của đất
- Vấn đề ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất
Hỗn hợp và dung dịch
Sự biến đổi của chất
- Sự biến đổi trạng thái
- Sự biến đổi hoá học
	Vai trò của năng lượng
Năng lượng điện
- Mạch điện đơn giản
- Vật dẫn điện và vật cách điện
- Sử dụng năng lượng điện
Năng lượng chất đốt
- Một số nguồn năng lượng chất đốt
- Sử dụng an toàn, tiết kiệm năng lượng chất đốt
Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy
- Sử dụng năng lượng mặt trời
- Sử dụng năng lượng gió
- Sử dụng năng lượng nước chảy

	THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 
	NẤM, VI KHUẨN

	Sự sinh sản ở thực vật và động vật
- Sự sinh sản của thực vật có hoa
- Sự sinh sản của động vật
Sự lớn lên và phát triển của thực vật và động vật
	Vi khuẩn
Kích thước và nơi sống của vi khuẩn
Vi khuẩn có lợi
Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm
Vi khuẩn có hại
Vi khuẩn gây bệnh ở người

	CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ 
	SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

	Sự sinh sản và phát triển ở người
- Sự sinh sản ở người
- Các giai đoạn phát triển của cơ thể người
Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì
An toàn trong cuộc sống:  Phòng tránh bị xâm hại
	Vai trò của môi trường đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng
Chức năng cơ bản của môi trường đối với sinh vật nói chung và con người  nói riêng
Tác động của con người đến môi trường
- Tác động tiêu cực và tác động tích cực của con người đến môi trường
- Bảo vệ môi trường


Phân phối chương trình:
Gồm 6 chủ đề
Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết 
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V. ĐIỂM MỚI CỦA SÁCH GIÁO KHOA KHOA HỌC 5 
 a) Nội dung trong SGK được lựa chọn theo hướng tinh giản phù hợp với HS, có sự tích hợp và kết nối giữa: các chủ đề khoa học là Chất; Năng lượng; Thực vật và động vật; Vi khuẩn; Con người và sức khỏe; Sinh vật và môi trường.
b) Sách thể hiện thông điệp của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Với mục tiêu hình thành và phát triển năng lực đặc thù môn học thông qua các hoạt động học, từ hệ thống kiến thức, kĩ năng khoa học cơ bản theo yêu cầu cần đạt của Chương trình, sách đã lựa chọn các hình ảnh minh hoạ, tình huống học tập,... là những nội dung quen thuộc, mang tính đại diện giúp HS hình thành năng lực ở các mức độ khác nhau.
c) Các bài học gồm hệ thống các hoạt động học được thiết kế dựa trên quan điểm dạy học qua tìm tòi khám phá, dạy học giải quyết vấn đề và dạy học dựa trên giao nhiệm vụ; đặc biệt giúp HS làm quen với kĩ năng tiến trình nghiên cứu khoa học. Thông qua các hoạt động học tạo cơ hội cho HS khả năng tự học, giúp nuôi dưỡng đam mê tìm tòi, nghiên cứu khoa học. Như những nhà khoa học, thông qua nhiệm vụ học tập, HS được dẫn dắt  khám phá, chứng minh để thấy rằng: Khoa học là gần gũi ngay
trong cuộc sống và kiến thức khoa học mà các em học được ở nhà trường sẽ quay trở lại phục vụ cuộc sống.
   d) Sách hỗ trợ GV đổi mới phương pháp dạy học bằng những thiết kế hoạt động phù hợp để GV vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực như Bàn tay nặn bột, đóng vai, giải quyết vấn đề,... Ví dụ: Bài 18, nội dung “Kích thước của vi khuẩn” được thiết kế các hoạt động học thuận lợi để GV tổ chức dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bộ 
  e) Các hoạt động học tập trong SGK hỗ trợ đánh giá kết quả học tập của HS. GV dựa vào kết quả HS thực hiện các nhiệm vụ học tập, câu hỏi bài tập trong SGK để thu thập minh chứng cho đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, đánh  phổ biến trong SGK môn Khoa học 5 là yêu cầu HS quan sát, khai thác kênh hình và trả lời câu hỏi. Đối với môn Khoa học, kênh hình rất đadạng tranh ảnh, sơ đồ, hình mô tả tiến trình, kết quả thí nghiệm,... tất cả đều chứa đựng nội dung kiến thức. Vì vậy, khi HS thực hiện nhiệm vụ quan sát hình và trả lời câu hỏi, GV dựa vào mức độ HS khai thác được kênh hình, kênh chữ có thể đánh giá được về nhận thức kiến thức khoa học và kĩ năng quan sát của HS. 
  g) Sách được thiết kế khoa học, in 4 màu nhẹ nhàng, kết hợp hài hoà kênh chữ và kênh hình; bố cục rõ ràng, khoa học giúp HS phân biệt từng nội dung, các loại hoạt động tìm tòi khám phá, hoạt động mở rộng,... Cách trình bày hấp dẫn, hình ảnh đẹp mắt, sinh động, nhằm kích thích sự ham học, trí tò mò và tư duy sáng tạo của HS. Nhờ đó, việc học sẽ trở thành một hành trình khám phá thú vị     (mở thêm bên kia) 
VI. CẤU TRÚC BÀI HỌC
  Nội dung SGK Khoa học 5 được thiết kế thành 6 chủ đề gồm: 24 bài học hình thành kiến thức mới, 6 bài ôn tập và đánh giá cuối mỗi chủ đề. Mỗi bài thường có thời lượng từ 2 đến 4 tiết.

    Cấu trúc bài học hình thành kiến thức mới gồm:
– Tên bài học: thể hiện nội dung cốt lõi của bài học.
– Yêu cầu cần đạt: trình bày ngắn gọn ở đầu mỗi bài học.
– Bốn hoạt động học tập chính: mở đầu, khám phá, luyện tập, vận dụng. Xen kẽ một số hoạt động học tập có mục “Em có biết?” giúp HS mở rộng kiến thức liên quan đến bài học.
– Cuối mỗi bài học có hai mục: “Em đã học” giúp tổng hợp kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học; “Em có thể” như là một hoạt động vận dụng nhằm khích lệ, gợi ý HS sử dụng kiến thức, kĩ năng vào thực hiện một số hoạt động trong đời sống
   Cấu trúc bài Ôn tập cuối chủ đề gồm hai nhóm hoạt động học tập chính: luyện tập và vận dụng. Các hoạt động học tập trong bài ôn tập bao gồm bài tập hệ thống hóa kiến thức dưới dạng sơ đồ tư duy, bài tập vận dụng xử lí tình huống, bài tập tổng kết hoạt động đã thực hiện trong các bài học (nếu có).  
VI. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC QUA TÌM TÒI KHÁM PHÁ
  a) Phương pháp quan sát
Đặc trưng của phương pháp quan sát:
- HS sử dụng giác quan để thu thập thông tin về các sự vật, hiện tượng. Sau đó, xử lí các thông tin đã tìm được bằng cách đối chiếu, so sánh, phân tích, tổng hợp,... để rút ra kết luận
- Đối tượng quan sát ở môn Khoa học là tranh, ảnh, sơ đồ, mô hình, vật thật, các hiện tượng, quá trình xảy ra trong tự nhiên, đời sống hằng ngày; các hiện tượng trong TN; các “bóng nói”, ô chữ trong tranh,...
- Trong quan sát thực tế, HS có thể sử dụng phương tiện hỗ trợ như: nhiệt kế, kính lúp,... để quan sát, bút giấy để ghi chép thông tin quan sát được; địa điểm quan sát có thể ở trong lớp, ngoài lớp (sân trường, vườn trường, cánh đồng,...), trong phòng TN,...
Tiến trình thực hiện:
Tiến trình thực hiện phương pháp quan sát trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học theo 4 bước (giống SGV Khoa học 4).
Bước 1: Xác định mục đích quan sát.
Bước 2: Thực hiện quan sát để thu thập thông tin.
Bước 3: Xử lí thông tin đã thu thập để rút ra kết luận.
Bước 4: Thông báo kết quả, trình bày theo nhóm hoặc trước lớp
Phương pháp quan sát góp phần hình thành và phát triển cả ba thành phần năng lực khoa học tự nhiên, ở các mức độ khác nhau
b) Phương pháp thí nghiệm
* Đặc trưng của phương pháp TN:
Trong phương pháp TN, HS tác động lên sự vật, hiện tượng cần nghiên cứu. Qua quan sát những hiện tượng, biến đổi xảy ra trong TN, HS thiết lập các mối quan hệ, giải thích các kết quả  TN để rút ra kết luận.
* Tiến trình thực hiện:
Tiến trình thực hiện phương pháp TN trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học theo 5 bước (chi tiết tham khảo SGV Khoa học 4). Ví dụ sử dụng phương pháp TN ở một nội dung Khoa học lớp 5 - Bài 1:
Bước 1: Xác định mục đích của TN.
Bước 2: Vạch kế hoạch tiến hành TN
Bước 3: Tiến hành TN
Bước 4: Phân tích kết quả để rút ra kết luận
Bước 5: Thông báo kết quả
Phương pháp TN góp phần hình thành và phát triển năng lực đặc thù – năng lực khoa học tự nhiên.
c) Phương pháp bàn tay nặn bột
Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
Bước 2: Hình thành câu hỏi của HS
Bước 3: Xây dựng giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu.
Bước 5: Kết luận và hệ thống hóa kiến thức
Phương pháp BTNB góp phần hình thành và phát triển năng lực đặc thù – năng lực khoa học tự nhiên. 
Tuỳ theo mỗi bài mà GV lựa chọn các phương pháp dạy học cho phù hợp để đạt kết quả tốt.
